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BÁO CÁO  

Tình hình dịch Sốt xuất huyết Dengue tuần 49 năm 2022  

 

Thực hiện Công văn số 185/UBND-THVX ngày 09/5/2022 của UBND Tỉnh 

về việc tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết.  

Sở Y tế Đồng Tháp báo cáo tình hình dịch Sốt xuất huyết Dengue tuần 49 

năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tuần 49 năm 2022 

1.1. Diễn biến tình hình dịch SXHD 

- Thống kê nhanh SXHD trong tuần 49/2022 có 87 ca mắc, có 5 ca nặng, 

không ghi nhận ca tử vong do bệnh SXHD; 

- Số liệu mắc SXHD trong tuần (mắc/nặng/tử vong): 87/05/00 

- Số liệu mắc SXHD cộng dồn (mắc/nặng/tử vong): 12.556/403/13 

- Huyện có số mắc cao trong tuần (mắc/nặng/tử vong): 

+ H. Cao Lãnh:           17/00/00 

+ H. Thanh Bình:    12/01/00 

+ H.Tam Nông:           11/00/00 

- Huyện có số mắc cao cộng dồn (mắc/nặng/tử vong): 

+ TP. Cao Lãnh:    1.937/37/00 

+ H. Cao Lãnh:    1.722/55/01 

+ H. Lấp Vò:     1.625/45/01 

- Trong tuần có 09 ca điều trị ngoại trú, chiếm tỷ lệ 10,3 %. 

- Trong tuần 49 có 53/53 ổ dịch được phát hiện và xử lý. Số ổ dịch được 

phát hiện và xử lý cộng dồn đến tuần 49: 4.906/4.906 ổ dịch đạt 100%. 

1.2. Tình hình mắc và tử vong SXHD tại các địa phương (tuần 49) 

Bảng 1. Số ca mắc và tử vong SXHD ghi nhận trong tuần 49. 

TT Địa phương 

SXHD và SXHD  

có dấu hiệu cảnh báo 
SXHD nặng 

Tổng  

cộng 

mắc 

Cộng 

 dồn mắc 

Tổng 

 số 

chết 

≤  

15 T 

Cộng 

 dồn 

chết Tổng 

số 

≤ 15 

T 
CD 

Tổng  

số 

≤  15 

T 
CD 

1 TP. Cao Lãnh 6 5 1900 1 0 37 7 1937 0 0 0 

2 TP. Sa Đéc 6 2 374 0 0 21 6 395 0 0 0 

3 Cao Lãnh 17 13 1667 0 0 55 17 1722 0 0 1 

4 Tháp Mười 5 4 783 0 0 4 5 787 0 0 0 

5 Thanh Bình 11 8 1133 1 1 38 12 1171 0 0 1 



TT Địa phương 

SXHD và SXHD  

có dấu hiệu cảnh báo 
SXHD nặng 

Tổng  

cộng 

mắc 

Cộng 

 dồn mắc 

Tổng 

 số 

chết 

≤  

15 T 

Cộng 

 dồn 

chết Tổng 

số 

≤ 15 

T 
CD 

Tổng  

số 

≤  15 

T 
CD 

6 Tam Nông 11 9 608 0 0 18 11 626 0 0 3 

7 Hồng Ngự 6 4 1182 0 0 50 6 1232 0 0 3 

8 Tân Hồng 2 0 338 0 0 18 2 356 0 0 1 

9 Lấp Vò 5 3 1580 0 0 45 5 1625 0 0 1 

10 Lai Vung 6 4 1096 2 2 37 8 1133 0 0 0 

11 Châu Thành 3 2 459 0 0 28 3 487 0 0 0 

12 TP. Hồng Ngự 4 3 1033 1 1 52 5 1085 0 0 3 

Tổng cộng 82 57 12153 5 4 403 87 12556 0 0 13 

2. Tình hình dịch SXHD theo số liệu điều chỉnh (thực tế) đến tuần 48 

năm 2022 
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Biểu đồ SXHD theo tuần năm 2022
TB5N ĐCC Năm 2022 Năm 2021

 

Biểu đồ 1. Sốt xuất huyết Dengue theo tuần năm 2022 (Số ca mắc sau điều 

chỉnh đến tuần 48/2022 là 132 ca). 

Nhận xét: Từ tuần 15 số ca mắc bắt đầu tăng, vượt đường cảnh báo dịch 

và đạt đỉnh ở tuần 26. Sau đó số ca mắc có xu hướng giảm nhẹ từ hơn 600 

ca/tuần đến tuần 43 số ca mắc giảm nhanh và duy trì dưới đường cong chuẩn.  

Số ca Sốt xuất huyết sau điều chỉnh tuần 48 có 132 ca giảm 27 ca so với 

số liệu thực tế của tuần 47 (159 ca). Trong tuần có 5 ca nặng, không ghi nhận tử 

vong do SXHD. 

 



 

Biểu đồ 2. Số ca mắc SXHD theo huyện, thành phố cộng dồn đến tuần 48 

năm 2022.   (Theo số liệu điều chỉnh) Đến tuần 48 địa phương có số mắc cao nhất lần lượt 

là Tp. Cao Lãnh (1.930 ca), H. Cao Lãnh (1.705 ca), Lấp Vò (1.620 ca). 

 

Bảng 2. Số liệu ca mắc SXHD sau điều chỉnh đến tuần 48 

  

TP. 

Cao 

Lãnh 

TP. 

Sa 

Đéc 

Cao 

Lãnh 

Tháp 

Mười 

Thanh 

Bình 

Tam 

Nông 

Hồng 

Ngự 

Tân 

Hồng 

Lấp 

Vò 

Lai 

Vung 

Châu 

Thành 

TP. 

Hồng 

Ngự 

Tổng 

cộng 

Tuần 1 1 0 1 0 0 1 3 1 3 1 0 3 14 

Tuần 2 1 0 1 3 0 2 1 1 0 3 0 1 13 

Tuần 3 0 0 5 1 2 0 1 0 3 1 0 1 14 

Tuần 4 4 0 5 0 1 2 2 2 2 0 0 2 20 

Tuần 5 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 5 

Tuần 6 1 0 0 0 0 1 4 1 7 1 0 3 18 

Tuần 7 6 1 3 3 0 1 5 1 3 1 0 3 27 

Tuần 8 2 2 9 5 2 2 4 1 2 0 0 6 35 

Tuần 9 3 0 6 10 1 3 4 0 4 4 0 1 36 

Tuần 10 0 0 2 5 2 2 5 0 3 0 1 4 24 

Tuần 11 5 0 3 4 3 4 7 2 4 1 0 15 48 

Tuần 12 6 0 5 3 3 1 9 1 5 1 1 7 42 

Tuần 13 6 1 5 4 7 3 8 0 9 2 0 7 52 

Tuần 14 5 3 5 6 4 8 10 0 7 4 1 6 59 

Tuần 15 4 2 3 2 0 5 15 2 5 1 1 5 45 

Tuần 16 8 3 10 3 3 4 26 0 5 4 2 9 77 

Tuần 17 18 9 9 2 15 9 23 0 13 9 2 13 122 

Tuần 18 19 5 13 5 10 3 32 1 19 9 2 25 143 

Tuần 19 34 6 23 2 17 5 33 2 19 14 7 25 187 

Tuần 20 28 5 32 12 19 9 54 5 23 20 6 23 236 

Tuần 21 27 15 23 13 29 14 38 6 23 14 6 48 256 

Tuần 22 46 11 25 21 30 17 48 8 42 21 13 47 329 

Tuần 23 42 8 25 13 39 18 53 8 53 22 10 51 342 

Tuần 24 66 9 47 36 44 12 66 10 50 43 12 69 464 

Tuần 25 89 19 66 37 50 21 79 14 65 53 17 75 585 

Tuần 26 100 17 64 43 51 22 73 23 63 61 19 85 621 



  

TP. 

Cao 

Lãnh 

TP. 

Sa 

Đéc 

Cao 

Lãnh 

Tháp 

Mười 

Thanh 

Bình 

Tam 

Nông 

Hồng 

Ngự 

Tân 

Hồng 

Lấp 

Vò 

Lai 

Vung 

Châu 

Thành 

TP. 

Hồng 

Ngự 

Tổng 

cộng 

Tuần 27 100 21 68 40 57 26 75 15 87 66 17 71 643 

Tuần 28 77 16 72 31 60 31 73 16 85 66 16 45 588 

Tuần 29 80 18 82 25 55 24 46 13 57 43 19 64 526 

Tuần 30 108 19 58 36 56 25 39 8 72 57 10 33 521 

Tuần 31 101 14 79 33 62 31 47 6 71 54 11 23 532 

Tuần 32 98 21 60 38 60 21 42 12 83 77 20 23 555 

Tuần 33 86 11 79 31 55 33 28 22 79 62 19 31 536 

Tuần 34 75 20 69 26 56 21 37 17 58 32 20 30 461 

Tuần 35 70 18 68 25 34 26 30 13 62 27 16 22 411 

Tuần 36 52 13 80 27 33 30 28 8 57 35 21 30 414 

Tuần 37 72 14 87 20 43 16 20 15 45 39 17 18 406 

Tuần 38 85 9 59 9 51 24 23 18 71 27 15 10 401 

Tuần 39 84 13 74 25 32 27 14 18 47 44 19 24 421 

Tuần 40 45 22 63 31 20 26 14 19 38 33 31 19 361 

Tuần 41 42 8 55 22 15 9 19 14 50 27 26 13 300 

Tuần 42 43 7 48 12 22 17 16 12 38 36 16 14 281 

Tuần 43 42 7 65 21 33 17 20 7 52 29 25 19 337 

Tuần 44 41 3 49 26 18 15 13 8 41 22 20 13 269 

Tuần 45 42 6 29 21 20 9 13 4 34 8 16 13 215 

Tuần 46 19 7 29 21 23 1 10 8 17 26 13 10 184 

Tuần 47 22 4 23 11 10 7 9 8 33 13 9 12 161 

Tuần 48 25 2 19 16 12 9 7 4 10 12 8 8 132 

 1930 389 1705 782 1159 615 1226 354 1620 1125 484 1080 12469 

 

Bảng 3. Kết quả xét nghiệm PLVR đã có kết quả đến tháng 10/2022 

Nội 

dung 

MAC-ELISA Phân lập vi rút 

TS 

mẫu 
(+) (-) 

Chưa 

KQ 

TS 

mẫu 
D1 D2 D3 D4 (-) 

Chưa 

KQ 

Số mẫu 322 157 55 110 1078 7 4 0 1 8 1058 

Tỷ lệ % 2,7% 74% 26% 100% 8,9% 35% 20% - 5% 40% 100% 

Nhận xét: Cộng dồn tính đến thời điểm tháng 10/2022 số mẫu Mac-Elisa 

là 322 mẫu trong đó có 157 mẫu dương tính và 110 mẫu đang chờ kết quả; mẫu 

phân lập vi rút là 1078 mẫu trong đó có 7 D1, 4 D2, 1 D4 và 1058 mẫu đang chờ 

kết quả. 

Nhận định tình hình diễn biến Sốt xuất huyết Dengue: 

Số mắc SXHD toàn tỉnh tăng cao, vượt xa đường cảnh báo dịch từ tuần 15 

và đạt đỉnh ở tuần 26. Sau đó dịch có xu hướng giảm nhẹ từ hơn 600 ca/tuần đến 

tuần 43 số ca mắc giảm nhanh và duy trì dưới đường cong chuẩn. Đến tuần 48 

còn hơn 130 ca /tuần. Cần tiếp tục triển khai và duy trì các biện pháp PCD (diệt 

muỗi, diệt lăng quăng,...) để kiểm soát và làm giảm số ca mắc hàng tuần. 

3. Các hoạt động đã triển khai công tác phòng chống Sốt xuất huyết 
Dengue trong tuần. 

- Chỉ đạo, kiểm tra tuyến huyện về giám sát, báo cáo ca bệnh. 



- Nhập liệu ca bệnh đầy đủ, kịp thời lên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm.  

- Duy trì xử lý ổ dịch: 53/53 ổ dịch, tăng 2 ổ dịch so với tuần 48. 

4. Các hoạt động triển khai trong tuần tiếp theo. 

- Giám sát muỗi truyền bệnh SXHD tại 2 điểm của tỉnh: xã Mỹ Xương, 

huyện Cao Lãnh và thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình. 

- Đảm bảo diệt lăng quăng triệt để khi xử lý ổ dịch. Khi triển khai diệt 

lăng quăng bên cạnh các dụng cụ chứa nước sạch sinh hoạt như: lu, khạp, phuy, 

xô,…cũng nên chú ý đến các vật dụng linh tinh như: vỏ xe, bình bông, vỏ gáo 

dừa, xô lau nhà, máng nước gia súc, vật nuôi, đáy lu (khi lu bị lật úp),…Tiếp tục 

duy trì xử lý ổ dịch kịp thời trong vòng 48 giờ.  

- Tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân duy trì thực hiện 

phòng bệnh SXHD như: diệt lăng quăng trong và xung quanh nhà hàng tuần, 

tránh muỗi đốt bằng cách ngủ mùng, sử dụng các loại hoá chất xua và diệt muỗi 

an toàn cầm tay, khi có triệu chứng của bệnh đến ngay TYT hoặc bệnh viện để 

được điều trị kịp thời. 

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế về tình hình dịch Sốt xuất huyết Dengue 

tuần 49 năm 2022./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                          
- UBND Tỉnh (b/c); 

- UBND huyện, thành phố (p/h); 

- UBMTTQ Tỉnh (biết); 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể (biết); 

- BGĐ Sở Y tế (b/c);  

- Các phòng thuộc Sở (biết);  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện tuyến tỉnh;  

- TTYT huyện, thành phố;  

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm 
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